CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DƯỢC CỔ TRUYỀN

1. Những thuộc tính sau thuộc âm, NGOẠI TRỪ:
0. Bên trong
0. Tích tụ
0. Bên dưới
D. Vận động
1. Mục nào dưới đây KHÔNG THUỘC triệu chứng âm thắng:
1. Trong người thấy lạnh, ỉa chảy
1. Chân tay lạnh, sợ lạnh
1. [bookmark: _GoBack]Rêu lưỡi trắng dày, chất lưỡi nhợt
D. Mạch trầm vô lực
2. Hoàn cảnh xã hội tác động gây bệnh cho con người được xếp vào nhóm nguyên nhân nào:
A. Nguyên nhân bên ngoài
B. Nguyên nhân bên trong
C. Cả trong lẫn ngoài 
D. Phong, hàn, khí, nắng, mưa
3. Điền từ còn thiếu vào câu sau “âm hư  sinh ……….”:
A. Ngoại hàn
B. Nội nhiệt
C. Dương thắng
D. Âm thắng
4. Bát cương bao gồm mấy cặp cương lĩnh:
A. 4
B. 7
C. 3
D. 8
5. Khi người bệnh bị sốt xuất huyết nặng có các biểu hiện trụy mạch, chân tay lạnh,  nên cho bệnh nhân dùng thuốc:
A. Dương dược
B. Âm dược
C. Thuốc có tác dụng phát hãn
D. Thuốc tân lương giải biểu
1. Dương thắng (dương thịnh) bao gồm các biểu hiện sau, NGOẠI TRỪ:
6. Sốt, khát nước, mạch xác hữu lực
6. Chân tay nóng, nước tiểu vàng
6. Chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng
D. Chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi vàng, mạch trì
7. Người bẩm tố tạng âm hư luôn cảm thấy:
A. Lạnh hơn người bình thường
B. Luôn luôn nóng
C. Hàn nhiệt vãng lai
D. Thân nhiệt ổn định
8. Vị thuốc tục đoạn thuộc nhóm thuốc:
      A. Nhóm bổ huyết
B. Nhóm chỉ huyết
C. Nhóm bổ dương
D. Nhóm thanh nhiệt
9. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Tâm tàng khí
B. Tỳ khai khiếu ra mũi
C. Can tàng huyết
D. Phế chủ huyết
1. Cặp phạm trù "âm cực tất sinh dương, dương cực tất sinh âm" là nằm trong
quy  luật nào của học thuyết âm dương:
10. Âm dương bình hành
10. Âm dương hỗ căn
C. Âm dương tiêu trưởng
D. Âm dương đối lập
11. Vị thuốc Tam thất, Hòe hoa thuộc nhóm thuốc nào:
A. Nhóm thuốc bổ dương
B. Nhóm thuốc bổ âm
C. Nhóm thuốc chỉ huyết
D. Nhóm thuốc bổ huyết
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